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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC MÃ ĐỀ 

------------------------ 

0.25đ/câu 

Mã đề [501] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

B C B B B C D B C C B B B C 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

A A C C D A D A C A B C A D 

 

Mã đề [502] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A A C D D B D D C D A A D B 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

B B D B C A B C D A D C A A 

 

Mã đề [503] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C B D C D D A D A D C A A A 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

B A B B B B A D D B A A C B 

 

Mã đề [504] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D C D B C A A D A D A B A C 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

A C B D B C A A C B B B B B 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

1. Giải thích câu tục ngữ bằng kiến thức Địa lí: 

- Câu tục ngữ liên quan đến hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa (0.25) 

- Tháng 5 là thời kì mùa hè ở Việt Nam (Bắc bán cầu), lúc này Bắc bán cầu ngả về phía Mặt Trời, 

Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến Bắc xuống Xích đạo nên ngày dài hơn đêm. (0.25) 

- Tháng 10 là thời kì mùa đông ở Việt Nam (Bắc bán cầu), lúc này Nam bán cầu ngả về phía Mặt 

Trời, Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến Nam xuống Xích đạo nên có ngày ngắn hơn đêm. (0.25) 

- Câu tục ngữ này chỉ đúng với các quốc gia thuộc Bắc bán cầu vì mùa ở hai bán cầu trái ngược nhau. 

(0.25) 

 

2. Hoàn thành bảng: (2.0 điểm) 

Quốc gia Hoa Kì Achentina LB Nga Việt Nam Nhật Bản 

Kinh độ 150oT 60oT 45oĐ 105oĐ 135oĐ 

Giờ 22h00 04h00 11h00 15h00 17h00 

Ngày/tháng 26/10 27/10 27/10 27/10 27/10 

 

* Mỗi số liệu xử lý đúng được 0.25 điểm. 
 


